
 

 

  

UBND XÃ NGUYÊN BÌNH 

PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:      /YC-VHXH Nguyên Bình, ngày 24 tháng 10 năm 2025  

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Phòng Văn hóa – Xã hội xã Nguyên Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu mua sắm trang thiết bị y tế để đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em, thực 

hiện Tiểu Dự án 2 của Dự án 3 “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn xã Nguyên Bình. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Phòng Văn hóa – Xã hội xã Nguyên Bình. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Bà Tô 

Thị Vân – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Nguyên Bình, điện thoại: 

0914.241.281. 

3. Nhận báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn hóa – Xã hội xã Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00' ngày 24 tháng 11 năm 2025 đến 

trước 17h00 phút ngày 29 tháng 11 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 29 

tháng 11 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

STT Danh mục  Đặc tính kỹ thuật  
Số 

lượng  

Đơn 

vị 

tính 

1  Sản phẩm dinh dưỡng     

  

Chi mua sản phẩm bổ 

sung vi chất dinh dưỡng 

Babivitaplus cho trẻ em 

suy dinh dưỡng, thiếu vi 

chất dinh dưỡng dưới 16   

34.740 Gói 



 

 

  

tuổi: 193  trẻ x 1 gói/ngày 

x 180 ngày 

2 Trang thiết bị        

2.1 Bếp ga Mini: 1 c/ bộ 

Bếp ga nhỏ gọn, sự dụng bình 

gas mi ni, hệ thống đánh lửa 

cơ học Magneto  và an toàn 

như tự động ngắt gas, 

16 Cái 

2.2 Bình ga Mini: 04 bình/bộ 

Có trọng lượng 220 g, thể tích 

52ml, vỏ bình ga được làm từ 

vật liệu hợp kim chống han gỉ, 

chịu được áp suất cao 

64 Bình 

2.3 Xô loại 20 lít: 1c/ bộ 

Chất liệu  nhựa  HDPE hoặc 

PP nguyên sinh có độ bền cao, 

chống chịu tốt và an toàn khi 

tiếp xúc với thực phẩm, đường 

kính và chiều cao có quai xách 

và nắp đậy chắc chắn dễ dàng 

di chuyển và bảo quản 

16 Cái 

2.4 Gáo múc nước: 2 cái/ bộ 

Chất liệu là nhựa PP cao cấp 

bền bỉ, chịu va đập tốt, chịu 

nhiệt, dễ vệ sinh và an toàn 

cho sức khỏe 

32 Cái 

2.5 
Xong quấy bột 3 lớp: 1 

cái/ bộ 

 Chất liệu, cấu tạo đáy, chống 

dính, kiểu dáng, kích thước, 

tay cầm, nắp đậy và khả năng 

tương thích với các loại bếp.  

16 Cái 

2.6 
Bát Inox (Bộ 10 cái): 10 

cái / bộ 

Chất liệu là inox 304, có thành 

phần hóa học (chủ yếu là 18% 

Crom và 8% Niken) giúp 

chống lại các tác động của môi 

trường ẩm ướt, hóa chất và 

nhiệt độ cao.  

160 Cái 

2.7 
Đĩa Inox ( Bộ 10 cái): 10 

cái /bộ 

 Chất liệu inox độ bền cao, khả 

năng chống ăn mòn tốt, tính 

thẩm mỹ cao và an toàn cho 

sức khỏe. 

160 Cái 

2.8 Đũa (10 đôi/bó): 1 bó/ bộ 

 Đũa  tròn dễ sử dụng, vật liệu 

làm bằng gỗ đảm bảo an toàn 

khi sử dụng 

16 Bó  

2.9 Muôi to : 3 cái/ bộ 

Thìa múc canh (lòng sâu, 

rộng), độ bền và an toàn của 

vật liệu (inox), tiện dụng khi 

48 Cái 



 

 

  

sử dụng (cán cầm chắc chắn, 

dễ vệ sinh) và tính thẩm mỹ 

2.10 Thìa nhỏ: 20 cái/ bộ 

Thìa nhỏ bằng inox thiết kế an 

toàn, tiện lợi và thu hút cho bé, 

với đầu thìa nhỏ bo tròn, mềm 

mại, tay cầm vừa vặn, và được 

làm từ chất liệu an toàn  

320 Cái 

2.11 Đĩa bé: 10 cái/ bộ 

Chất liệu làm bằng sứ có thể 

chịu được nhiệt độ cao, an toàn 

khi hâm nóng thức ăn cho 

bé mà không lo bị rò rỉ hóa 

chất. 

160 Cái 

2.12 Khay Inox to : 1 cái/ bộ 

Khay inox cỡ lớn có các đặc 

tính kỹ thuật chính là vật 

liệu (thường là inox 304, 

316), độ dày (từ 0,6mm trở 

lên) có độ bền cao, chống ăn 

mòn chịu nhiệt tốt dễ dàng vệ 

sinh 

16 Cái 

2.13 Thớt gỗ: 1 cái/ bộ  

Thớt chất liệu bằng gỗ, độ bền 

cao, chịu nhiệt tốt và khả năng 

kháng khuẩn tự nhiên  

16 Cái 

2.14 Dao to: 1 cái/ bộ 

Dao phải đảm bảo cứng , chịu 

mài mòn tốt như thép gió, hợp 

kim cứng 

16 Con 

2.15 Dao nhỡ: 1 cái/ bộ 

Dao phải đảm bảo cứng , chịu 

mài mòn tốt như thép gió, hợp 

kim cứng 

16 Con 

2.16 Rây lọc: 1 cái/ bộ 

Rây lọc được làm từ nhiều vật 

liệu khác nhau như thép không 

gỉ (INOX), nhựa, gốm, v.v.. 

Kích thước mắt lưới có nhiều 

loại từ thô đến mịn, tùy thuộc  

để lọc hiệu quả các vật liệu có 

kích thước khác nhau. Thiết kế 

của rây lọc thường đi kèm tay 

cầm, móc treo  

16 Cái 

2.17 
Bộ cối chày I nox: 1 bộ/ 

bộ 

Làm từ thép không gỉ (inox) có 

độ bền cao, chống ăn mòn, 

chống gỉ sét và bề mặt nhẵn 

bóng, dễ vệ sinh.  

16 Bộ 



 

 

  

2.18 Rổ nhỏ: 2 cái/ bộ 

Chất liệu nhựa  cao cấp , an 

toàn, bền chắc; thiết kế nhỏ 

gọn với lỗ thoát nước giúp đồ 

vật khô ráo,  hình dạng tròn và 

màu sắc.  rổ còn có thiết kế 

thông thoáng, dễ vệ sinh, tiện 

lợi cho nhiều mục đích sử 

dụng như đựng rau củ, thực 

phẩm hoặc vật dụng sinh hoạt.  

32 Cái 

2.19 Rổ nhỡ: 2 cái/ bộ 

Chất liệu nhựa  cao cấp , an 

toàn, bền chắc; thiết kế nhỏ 

gọn với lỗ thoát nước giúp đồ 

vật khô ráo,  hình dạng tròn và 

màu sắc.  rổ còn có thiết kế 

thông thoáng, dễ vệ sinh, tiện 

lợi cho nhiều mục đích sử 

dụng như đựng rau củ, thực 

phẩm hoặc vật dụng sinh hoạt.  

32 Cái 

2.20 Rổ to:1 cái/ bộ  

Chất liệu nhựa  cao cấp , an 

toàn, bền chắc; thiết kế nhỏ 

gọn với lỗ thoát nước giúp đồ 

vật khô ráo,  hình dạng tròn và 

màu sắc.  rổ còn có thiết kế 

thông thoáng, dễ vệ sinh, tiện 

lợi cho nhiều mục đích sử 

dụng như đựng rau củ, thực 

phẩm hoặc vật dụng sinh hoạt.  

16 Cái 

2.21 Chậu to: 1 cái/ bộ 

Chất liệu inox vệ sinh cao 

cấp với lớp men chống bám 

bẩn và kháng khuẩn, thiết 

kế thanh mảnh và hiện đại  

16 Cái  

2.22 Chậu nhỡ : 1 cái/ bộ 

Chất liệu inox vệ sinh cao 

cấp với lớp men chống bám 

bẩn và kháng khuẩn, thiết 

kế thanh mảnh và hiện đại 

16 Cái  

2.23 Chậu nhỏ: 1 cái/ bộ 

Chất liệu inox vệ sinh cao 

cấp với lớp men chống bám 

bẩn và kháng khuẩn, thiết 

kế thanh mảnh và hiện đại 

16 Cái  

2.24 Giỏ đựng đồ: 1 cái/ bộ 

Các loại giỏ làm từ nhựa PP 

thường có khả năng kháng 

khuẩn, chịu nhiệt từ -20°C đến 

140°C và an toàn cho sức khỏe 

16 Cái 



 

 

  

3 
Bàn inox gấp (Bàn 

vuông) 

Chất liệu inox cao cấp (thường 

là SUS 201, 304, 316). Bàn 

có khả năng chống ăn mòn, gỉ 

sét, kháng khuẩn và dễ vệ sinh. 

Cấu tạo gồm mặt bàn phẳng, 

chắc chắn (có thể có gân tăng 

cứng) và khung chân làm từ 

ống inox, với các mối hàn 

được xử lý cẩn thận. 

6 Cái  

4 Thước đo chiều cao (gỗ) 

 Thước thường làm bằng gỗ 

sồi, có khớp nối chắc chắn, 

vạch chia rõ ràng và lớp sơn 

chống trầy xước để bảo vệ bề 

mặt.  

15 Cái  

5 Cân Điện tử  

Cân sức khỏe  

Chất liệu:  Nhựa và kính 

cường lực 

Độ dày kính: 4.5mm 

Tải trọng tối đa: 180kg 

Phạm vi đo: (2 ÷ 180) kg 

Trọng lượng đóng gói: 1.2kg 

Kích thước sản phẩm: 280 x 

280 x 22 (mm) 

Kích thước đóng gói: 285 x 

290 x 33 (mm) 

Pin sử dụng: 3A (1.5V) x 2 

16 Cái  

6 

Nồi nấu cháo cho trẻ 

dưới 5 tuổi bị suy dinh 

dưỡng    
  Cái 

  Nồi điện to  

Nồi dung tích lớn (từ vài chục 

lít), công suất cao (vài 

kW), vật liệu bền bỉ (như inox 

304, 2 lớp), cách nhiệt 

tốt (bông thủy tinh, lớp cách 

nhiệt), an toàn và tiện ích  

3 Cái 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH-XH; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Tô Thị Vân  


		2025-11-24T14:00:51+0700


		2025-11-24T14:19:52+0700


		2025-11-24T14:19:52+0700




